
Môn học:

Lớp: HL_KTNH

Học kỳ: 1 (2015-2016)

GIẢNG VIÊN: 

1 06KT2C 12520590 Lê Diễm Chi 10/10/1994

2 06KT1C 12520483 Nguyễn Thùy Minh Diễm 16/06/1994

3 06KT2C 12520595 Bùi Thị Ngọc Điệp 08/02/1994

4 06KT02C 12520593 Nguyễn Thiị Thùy Dương 27/12/1994

5 06KT2C 12520600 Trương Thị Thu Hà 03/04/1993

6 06KT2C 12520611 Đào Thị Hoa 01/12/1993

7 06KT1C 12520514 Trương Minh Hương 26/06/1994

8 06KTN 12560013 Nguyễn Thị Ngọc Lành 28/05/1994

9 06KT1C 12520520 Phạm Thị Thùy Linh 01/02/1994

10 06KT2C 12521146 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 31/03/1994

11 06KT2C 12520636 Lâm Yến Ly 25/07/1994

12 06KT1C 12520539 Phạm Thị Hoài Nhi 25/03/1994

13 06KT1C 12520540 Lê Thị Mỹ Nhị 09/06/1994

14 06KT1C 12520544 Hồ Huỳnh Như 09/05/1994

15 06KT2C 12520647 Lường Thị Nhung 27/02/1993

16 06KT2C 12520639 Ngô Thị Hải Ninh 24/11/1994

17 06TC2C 12720960 Trần Thị Hoài Phương 30/11/1994

18 06KTC 12520551 Huỳnh Ngọc Thanh Phương 17/05/1994

19 06KT2C 12520656 Nguyễn Ngọc Phương 06/01/1994

20 06KT2C 12520661 Hà Hương Quỳnh 12/12/1994

21 06KT2C 12520660 Đinh Lưu Như Quỳnh 10/03/1994

22 06KT1C 12520554 Dương Thị Thu Tâm 01/12/1993

23 06KT1C 12520559 Nguyễn Thanh Thảo 02/08/1994

24 06KT2C 12520684 Nguyễn Thanh Thùy 08/08/1994

25 06KT1C 12520573 Lê Bảo Trâm 23/11/1994

26 06KT1C 12520570 Phạm Thị Mỹ Trang 05/06/1994

27 06KT1C 12520571 Võ Thị Thu Trang 08/09/1994

28 06KT2C 12520700 Nguyễn Thị Mộng Trinh 01/03/1994

29 06KT2C 12520671 Lê Như Bích Tuyền 05/04/1994

30 06KT1C 12520580 Võ Tường Vi 06/10/1992

31 06KT1C 12520584 Vũ Đặng Yến Vy 04/10/1994

32 06KT1C 12520582 Trần Thị Bảo Vy 13/05/1994

33 06KT1C 12520586 Vũ Kim Xuân 21/11/1994

34 06KT1L 12540277 Nguyễn Phi Yến 20/04/1992

* Lưu ý: 

NGÀY

SINH
Ghi chú

- Sĩ số theo danh sách cung cấp: 

-  Danh sách HSSV này có giá trị khi P.Đào Tạo cung cấp. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

DANH SÁCH ĐIỂM DANH SINH VIÊN
KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

ThS NGUYỄN XUÂN  NHẬT

TT MÃ LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN
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PHÒNG ĐÀO TẠO

-  Không giải quyết những trường hợp viết tên HSSV trong danh sách này.

- Giảng viên vui lòng liên hệ giáo vụ để lấy danh sách bảng điểm khi tổ chức thi giữa kỳ./.


